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ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 20….- 20….
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: ..............Trong đó: Biên chế..............Hợp đồng................

1. Đối với tập thể :

	TT
	Tên tập thể
	Năm thành lập
	Tập thể Lao động tiên tiến
	Tập thể Lao động xuất sắc
	Cờ Thi đua xuất sắc của Th. phố
	Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ 
	Cờ Thi đua xuất sắc của Ch. phủ
	Giấy khen của Giám đốc Sở
	Bằng khen của T.Phố
	Bằng khen 
của Bộ 
	Bằng khen của Ch.Phủ
	Huân chương Lao động
	Huân chương Độc lập
	Anh hùng lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hạng
Nhất
	Hạng Nhì
	Hạng
Ba
	Hạng
Nhất
	Hạng Nhì 
	Hạng
Ba
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Đối với cá nhân:

	TT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Nam,
nữ
	Chức vụ, Môn (Ghi rõ môn dạy)
	Chiến sĩ Thi đua cấp cở sở
	Chiến sĩ Thi đua cấp Th. phố
	Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
	Giấy khen của Giám đốc Sở
	Bằng khen của Th. phố
	Bằng khen
của Bộ
	Bằng khen của Ch.Phủ
	Huân chương Lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hạng Ba
	Hạng Nhì
	Hạng
Nhất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                                                                                          ................., ngày........tháng........năm 20….
                          Người lập                                         Chủ tịch Công đoàn                                            Thủ trưởng đơn vị                          
                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)                                                             (Ký tên, đóng dấu)




Lưu ý: Các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng nào đánh dấu  X  vào cột tương ứng.

